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KẾ HOẠCH

Công tác Bán trú

Năm học 2024 – 2025
         Căn cứ Kế hoạch số 219/KH-AĐ ngày 4 tháng 9 năm 2024 của Trường Tiểu học Ấp Đình về Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2024-2025;


Căn cứ tình hình thực tế về điều kiện cơ sở vật chất nhà trường và nhu cầu của cha mẹ học sinh. 

Trường Tiểu học Ấp Đình xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bán trú năm học 2024 - 2025 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực để tổ chức bán trú cho học sinh. Đảng ủy, chính quyền  địa phương, các ban ngành đoàn thể nhất trí về chủ trương.
Đội ngũ giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công tác, quan tâm đến đời sống sinh hoạt, việc học tập và các hoạt động khác của học sinh bán trú. 
Nhiều cha mẹ học sinh nhiệt tình hưởng ứng và đăng ký cho con mình tham gia bán trú tại trường.
2. Khó khăn
Một số phụ huynh chưa nhận thức hết ích lợi từ việc tổ chức ăn bán trú, chưa thực sự quan tâm đến việc tạo thói quen nền nếp sinh hoạt đúng giờ, khoa học cho con em mình. Đặc biệt còn nhiều gia đình do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên không cho con được học bán trú tại trường.
3. Số liệu

	Khối
	Số lớp

bán trú/Tổng số lớp
	Số học sinh toàn trường
	Số học sinh KTHN

	
	
	Tổng số
	Nữ
	Học bán trú
	Tổng số
	Nữ
	Học bán trú

	Một
	10/10
	397
	198
	352
	2
	0
	2

	Hai
	9/9
	387
	197
	351
	4
	1
	1

	Ba
	10/10
	422
	223
	369
	3
	0
	1

	Bốn
	8/8
	375
	194
	333
	1
	0
	1

	Năm
	5/5
	225
	104
	194
	4
	0
	3

	Toàn trường
	42/42
	1806
	916
	1599
	14
	1
	8


- 100% lớp học bán trú.

- Đa số học sinh học bán trú.
- Số học sinh bán trú so với học sinh toàn trường: 1599/1806 học sinh ( 88.5%). 
II. MỤC TIÊU

Thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo của ngành về tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, thực hiện linh hoạt, đa dạng các hoạt động. 
Tạo thói quen sinh hoạt tập thể và nề nếp cho học sinh. Rèn thói quen ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ và ý thức giữ vệ sinh cho các em.
Tiết kiệm được thời gian đưa đón con đến trường của cha mẹ học sinh, tạo điều kiện để cha mẹ học sinh an tâm đi làm. Các em được ăn, ngủ, nghỉ ngơi đúng giờ, khoa học để học sinh có sức khỏe và tinh thần thoải mái tiếp thu kiến thức vào buổi chiều. Rèn thói quen sinh hoạt tập thể có nền nếp cho học sinh.

Thu hút học sinh thông qua việc tổ chức và quản lý tốt việc nghỉ trưa, ăn trưa cho học sinh; ngoài thời gian ngủ trưa, tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ nghỉ trưa phù hợp như nghe nhạc, nghe kể chuyện, đọc sách,...

III. NHIỆM VỤ CHUNG 

Tổ chức bán trú với nội dung hình thức phù hợp điều kiện thực tế, trên cơ sở thống nhất tự nguyện của học sinh, cha mẹ học sinh và sự chỉ đạo hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên.

Nâng cao chất lượng học tập, đảm bảo thực hiện đúng chương trình 2buổi/ ngày do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Tổ chức ăn trưa bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm dinh dưỡng, sức khỏe học sinh.

Xây dựng tốt nề nếp ăn, ngủ, vệ sinh cho học sinh.

Rèn kỹ năng lao động tự phục vụ, hình thành kỹ năng sống, đạo đức, tính kỷ luật, trách nhiệm, chia sẻ, yêu thương cho học sinh.
Tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời khắc phục những thiếu sót, sai phạm trong hoạt động nuôi, dạy bán trú.

IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Tổ chức nội dung hoạt động 

Thực hiện theo chương trình giảng dạy 2buổi/ngày theo quy định. Tạo điều kiện để học sinh vui chơi, giải trí, rèn luyện năng khiếu.
Trước giờ ăn, giáo dục học sinh với “3 phút nhận thức” để học sinh hiểu giá trị dinh dưỡng của thực phẩm có trong bữa ăn của các em và biết quý trọng sức lao động của người nông dân khi làm ra nông sản.


Trường hợp đồng suất ăn công nghiệp của Công ty CỔ PHẦN NGỰ PHẨM. Địa chỉ kinh doanh: 30/9C Ấp 1, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. 
2. Hoạt động dạy và học
Tăng cường rèn kỹ năng thực hành, củng cố sâu kiến thức đã học, không dạy trước bài cho học sinh. Tạo điều kiện cho học sinh được giáo dục toàn diện một cách có chất lượng, đảm bảo hài hoà cân đối giữa học tập và vui chơi.

Thực hiện chương trình 2 buổi/ngày đúng theo quy định của Bộ Giáo dục-Đào tạo; Sở GD&ĐT Thành phố và Phòng GD&ĐT huyện Hóc Môn.

Quán triệt đến cha mẹ học sinh, cộng đồng xã hội giúp cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội thấy được những mặt tích cực việc học 2 buổi/ngày từ đó tự nguyện cùng nhà trường tham gia tổ chức các lớp học bán trú, học 2 buổi/ngày.

Căn cứ theo nhu cầu, sở thích của học sinh, tổ chức các hoạt động trải nghiệm Stem, Kỹ năng sống, học tiếng Anh với người nước ngoài, tăng cường tiếng Anh. Tổ chức các câu lạc bộ thể dục thể thao, Toán, Tiếng Việt…
Đẩy mạnh phong trào rèn chữ giữ vở cho học sinh.
3. Hoạt động nuôi và chăm sóc sức khoẻ
a. Hoạt động nuôi
Học sinh ăn suất ăn công nghiệp. Nấu từ bếp của công ty, chuyển đến trường và phân chia thức ăn vào khay cho học sinh.
Thực hiện đúng quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, lưu trữ thức ăn tại trường đúng quy định.
Học sinh có ý thức thực hiện tốt vệ sinh cá nhân: rửa tay trước khi ăn, sau khi đi tiêu tiểu; đánh răng sau khi ăn; rửa mặt và súc miệng sau khi ngủ dậy, …

Phối hợp với công ty xây dựng khẩu phần ăn cho học sinh cân đối dinh dưỡng, đảm bảo năng lượng calo cho học sinh.

Thực đơn đa dạng, phong phú, không lặp lại trong tháng. Phối hợp với công ty cung cấp thức ăn thực hiện theo bộ thực đơn chuẩn do Ajinomoto phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh xây dựng.
Có chế độ ăn thích hợp đối với trẻ suy dinh dưỡng, béo phì.

b. Chăm sóc sức khoẻ
Thực hiện khám sức khoẻ đầu năm học, chú ý theo dõi học sinh suy dinh dưỡng, béo phì.

Có biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì.

Hợp đồng với trung tâm y tế huyện (hoặc trạm y tế) để chăm sóc kịp thời cho trẻ khi có sự cố xảy ra.

Vận động cha mẹ học sinh thực hiện tẩy giun cho học sinh theo định kỳ (6 tháng/lần). Tuyên truyền công thức “6/1 – 1/6” cho học sinh và cha mẹ học sinh ghi nhớ để thực hiện
Cấp dưỡng, giáo viên thực hiện tẩy giun theo định kỳ; khám sức khỏe (cấp thẻ xanh)
Kiểm tra vệ sinh trước khi ăn (rửa tay); Kiểm tra việc đánh răng với kem đánh răng (sau bữa ăn).

Đảm bảo nguồn nước sạch cho học sinh.

Người quản lý, phụ trách công tác bán trú tham dự đầy đủ các lớp tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm.
c. Vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân
Phấn đấu cơ sở vật chất: phòng học, nhà vệ sinh, nhà bếp, nhà ăn thoáng mát, hợp vệ sinh.

Hợp đồng xử lý rác hằng ngày.

100% học sinh được khám sức khoẻ định kỳ.

100% học sinh thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, rửa tay trước khi ăn, sau khi đi tiêu, tiểu; đánh răng sau khi ăn.

d. Đảm bảo an toàn
Thực hiện đúng quy chế vệ sinh môi trường và các điều kiện đảm bảo an toàn.

Theo dõi, kiểm tra việc phân chia thức ăn cho học sinh. 

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thức ăn, nước uống.

100% học sinh được cung cấp nước uống đầy đủ (nước đóng bình)
Thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định.
Tổ chức kiểm tra thức ăn trước khi cho học sinh ăn.
e. Phòng chống suy dinh dưỡng & béo phì
- Đối với học sinh suy dinh dưỡng:

+ Trên lớp:
Cân sức khoẻ hàng tháng, báo cho phụ huynh để phối hợp, chăm sóc và điều trị.
Tổ chức chuyên đề giáo dục dinh dưỡng hợp lý cho đội ngũ giáo viên, phụ huynh có con suy dinh dưỡng.
Động viên học sinh ăn hết suất ăn.
+ Ở nhà:

Nhắc phụ huynh đảm bảo bữa ăn sáng đầy đủ; uống sữa mỗi buổi tối trước khi đi ngủ.
Tuyên truyền sâu rộng đến cha mẹ học sinh về bộ thực đơn của công ty, tập thói quen ăn đa dạng thực phẩm như rau củ quả trong mỗi bữa ăn. 
Tăng cường cho các em ăn thêm trái cây để có đủ Vitamin cần thiết phòng chống bệnh tật.

Tăng cường thể dục, vận động cơ thể để các em ăn ngon miệng.

Hạn chế cho các em ngồi lâu xem tivi, video, chơi điện tử.

- Đối với học sinh béo phì:

Thực hiện giảm chất béo, chất đạm. Tăng cường canh, xào kèm rau củ trong khẩu phần ăn để các em được ăn no nhưng không tăng năng lượng.

Lưu ý phụ huynh cho các em ăn điều độ, hạn chế tối đa những loại quà vặt có nhiều đường, bột. Tăng cường trái cây có vị chua như : bưởi, cam, nho…

Không cho các em vừa ăn vừa xem tivi, chơi video.

Tạo điều kiện cho các em tham gia các môn thể thao như: cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ, bơi lội, bóng đá,…
Trao đổi cùng phụ huynh có con thuộc diện béo phì, thừa cân.

4. Hoạt động quản lý
a. Cơ sở vật chất
Trang bị quạt, đèn đảm bảo ánh sáng, thoáng mát cho học sinh học tập, ngủ.

Nguồn nước đủ cho các em rửa tay và tại các nhà vệ sinh.

Khu vực nhà bếp, nhà vệ sinh đảm bảo tốt hệ thống cung cấp nước nguồn sạch và hệ thống thoát nước.

Nơi ăn của học sinh đảm bảo sạch sẽ, hạn chế bụi bặm, thoáng mát đảm bảo vệ sinh cho bữa ăn.

Trang bị đầy đủ dụng cụ cá nhân: khay, khăn mặt, bàn chải đánh răng, gối,… cho từng học sinh.

b. Hồ sơ sổ sách
 Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định: sổ tiền ăn, sổ điểm danh.
c. Công tác kiểm tra
Hàng tháng kiểm tra hoạt động bán trú (đột xuất hoặc báo trước):
+ Nề nếp ăn, ngủ của học sinh

+ Vệ sinh lớp học - vệ sinh cá nhân - đánh răng sau bữa ăn.
+  Hoạt động dạy và học buổi thứ hai (buổi chiều).

+ Cân sức khỏe hàng tháng cho học sinh.
Theo dõi khẩu phần ăn của học sinh, quan sát nhân viên của công ty phân chia thức ăn tại trường, theo dõi việc lưu mẫu thức ăn.
+ Tần suất kiểm tra: ít nhất 1 lần/ tháng
V. CHỈ TIÊU 

- 100% học sinh Hoàn thành chương trình tiểu học;

- 100% Hoàn thành chương trình lớp học;
- 100% học sinh đạt mức ‘Tốt” hoặc “Đạt” về Phẩm chất, Năng lực;
- 100% học sinh thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ học sinh;
- 100% học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa;
- 100% học sinh tham dự Ngày hội “Em tập viết đúng, viết đẹp” cấp trường;
- 100% học sinh được khám sức khoẻ;

- Không có học sinh suy dinh dưỡng;
- 100% học sinh được cung cấp nước uống đầy đủ (nước đóng bình);
- Không có học sinh nghỉ bỏ học.
Trên đây là kế hoạch công tác bán trú năm học 2024 - 2025 của Trường Tiểu học Ấp Đình./.
	Nơi nhận:
	

	- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;
- Các TTCM, tổ trưởng tổ HC-VP;
- Lưu VT.
	                                           HIỆU TRƯỞNG



	
	                  Hồ Trác Nhụy Lam
	


TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG
	Tháng
	Nội dung
	Người thực hiện

	8,9
	- Tu bổ, trang bị thêm CSVC cho lớp học, mua sắm dụng cụ vệ sinh
	BGH + Tổ CSVC

	
	- Trang bị bàn ghế, bảng lớp, tủ cho các phòng học.
- Mua sắm vật dụng cá nhân như: khăn mặt, bàn chải đánh răng, ly uống nước, gối, ...

- Thành lập các ban: Ban mua hàng, ban tiếp phẩm, ...

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm:
	BGH + Tổ CSVC
Ban mua sắm

	
	+ Hợp đồng với công ty cung cấp suất ăn công nghiệp .

+ Xét nghiệm mẫu nước sinh hoạt
	HT

	
	+ Nước uống bình do công ty suất ăn cung cấp
	

	
	+ Tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra sức khỏe
+ Cấp dưỡng, bảo mẫu, quản lý bán trú khám sức khỏe

+ Theo dõi quy trình phân chia thức ăn.

+ Theo dõi lưu mẫu thức ăn, phân chia thức ăn
	Tổ cấp dưỡng, HT
CTr. Y tế

	
	+ Sinh hoạt nề nếp học sinh bán trú: Giờ ăn, giờ nghỉ trưa, giờ bắt đầu học buổi chiều
	BGH, CTr Y tế


	
	- Tuyên truyền phòng cúm, tay chân miệng, sốt xuất huyết. 

- Thực hiện các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

- Thực hiện giảng dạy đủ, đúng chương trình chính khóa và buổi thứ hai/ngày. 

- Kiểm tra công việc làm của tổ cấp dưỡng. 
- Kiểm tra nề nếp ăn, ngủ, học tập của học sinh bán trú. 
	GVCN
CTr. Y tế+GVCN

GVCN

GVDL

BGH+CD

Ban KT

	10
	- Tiếp tục xây dựng nề nếp ăn, ngủ, học tập và sinh hoạt của học sinh
	GVCN

	
	- Tieáp tuïc trang bò CSVC cho các phòng học: màn che nắng, dụng cụ vệ sinh, xà bông ….  
	Ban mua sắm

	
	- Nhắc nhở học sinh đi học đều, đúng giờ và ăn sáng trước khi đến lớp. Nghỉ học phải có đơn xin phép.
	GVCN

	
	- Theo doõi ñoái töôïng HS suy dinh döôõng, beùo phì.
	GVCN

	
	- Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm
	BGH+ GVCN

	
	- Tieáp tuïc tuyeân truyeàn phoøng cuùm, beänh tay chaân mieäng, soát xuaát huyeát. Tuyeân truyeàn phoøng choáng beänh raâu raêng.
	CTr. Y tế+GVCN

	
	- Theo dõi việc cập nhật Sổ theo dõi sức khỏe học sinh
	CTr. Y tế

	
	-Thực hiện tự kiểm tra.
	Ban KT

	11
	- Tiếp tục xây dựng, củng cố nề nếp ăn, ngủ, học tập và sinh hoạt của học sinh bán trú.
	GVCN

	
	- Nhắc nhở học sinh đi học đều, đúng giờ và ăn sáng trước khi đến lớp. Nghỉ học phải có đơn xin phép.
	GVCN

	
	- Tieáp tuïc trang bò CSVC: Bao tay, xaø phoøng,…
	Ban mua sắm

	
	- Theo doõi ñoái töôïng hoïc sinh suy dinh döôõng, beùo phì.
	GVCN

	
	- Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm
	BGH + GV

	
	- Giaûng daïy Chaêm soùc veä sinh raêng mieäng.
	CTr. Y tế+GVCN

	
	- Tuyeân truyeàn söû duïng muoái ioát trong nấu ăn.
	CTr. Y tế+GVCN

	
	- Thực hiện tự kiểm tra.
	

	
	- Kiểm tra việc cập nhật Sổ theo dõi sức khỏe học sinh
	CTr. Y tế

	12
	- Củng cố nề nếp ăn, ngủ, học tập và sinh hoạt của học sinh bán trú. 

- Nhắc nhở học sinh đi học đều, đúng giờ và ăn sáng trước khi đến lớp. Nghỉ học phải có đơn xin phép.
	GVCN

	
	- Bổ sung CSVC phục vụ bán trú
	Ban mua sắm

	
	- Theo doõi ñoái töôïng hoïc sinh suy dinh döôõng, beùo phì.
	GVCN

	
	- Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm
	BGH, GVCN

	
	- Tuyeân truyeàn: Phoøng beänh tieâu chaûy.
	CTr. Y tế+GVCN

	
	                          Veä sinh moâi tröôøng.
	

	
	- Theo dõi khu phân chia thức ăn vào khay cho học sinh 
	BGH, CTr Y tế

	
	- Kiểm tra việc cập nhật Sổ theo dõi sức khỏe học sinh
	CTr. Y tế

	
	- Kieåm tra thöïc hieän vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, hồ sơ sổ sách bán trú.
	Ban KTCM

	
	- Sô keát hoaït ñoäng baùn truù
	-//-

	01
	- Tiếp tục xây dựng nề nếp ăn, ngủ, học tập và sinh hoạt cuả học sinh bán trú.ù. 
	GVCN

	
	- Nhắc nhở học sinh đi học đều, đúng giờ và ăn sáng trước khi đến lớp. Nghỉ học phải có đơn xin phép.
	GVCN



	
	- Giaùo duïc hoïc sinh aên uoáng ñieàu ñoä.

- Phoøng choáng beänh vieâm ñöôøng hoâ haáp.
	CTr. Y tế+GVCN

	
	- Theo doõi ñoái töôïng hoïc sinh  suy dinh döôõng, beùo phì.
	GVCN

	
	- Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm
	BGH, GVCN 

	
	- Vaøo chöông trình HKII
	CTr. Y tế+GVCN

	
	- Thực hiện tự kiểm tra.
	

	
	- Kieåm tra hoaït ñoäng daïy & hoïc buoåi thöù hai/ ngaøy.
	Ban KTCM

	
	- Kieåm tra thöïc hieän chuyeân ñeà.
	Ban KTCM

	02
	- Tiếp tục củng cố nề nếp ăn, ngủ, học tập và sinh hoạt của học sinh bán trú.
	GVCN

	
	- Nhắc nhở học sinh đi học đều, đúng giờ và ăn sáng trước khi đến lớp. Nghỉ học phải có đơn xin phép..
	

	
	- Tieáp tuïc trang bò vaät duïng phục vụ công tác bán trú
	Ban mua sắm

	
	- Theo doõi ñoái töôïng hoïc sinh suy dinh döôõng, beùo phì.

- Tieáp tuïc giaûng daïy chöông trình chaêm soùc veä sinh raêng mieäng.
	GVCN
GVCN

	
	- Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm
	BGH, GV

	
	- Kieåm tra coâng tác phục vụ bán trú.
	BGH

	
	- Kieåm tra thöïc hieän chuyeân ñeà.
	Ban KTCM

	3
	- Tiếp tục củng cố nề nếp ăn, ngủ, học tập và sinh hoạt của học sinh bán trú.
	GVCN

	
	- Theo doõi ñoái töôïng hoïc sinh suy dinh döôõng, beùo phì.
	GVCN

	
	- Thöïc hieän toát khâu veä sinh.
	BGH, GV, NV

	
	- Kieåm tra thöïc hieän chuyeân ñeà
	Ban KTCM

	4,5
	- Tiếp tục củng cố nề nếp ăn, ngủ, học tập và sinh hoạt của học sinh
	GVCN

	
	- Theo doõi ñoái töôïng hoïc sinh suy dinh döôõng, beùo phì.
	GVCN

	
	- Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm
	BGH, GV

	
	- Kieåm tra hồ sơ sổ sách bán trú.
	BGH

	
	- Kiểm tra việc cập nhật Sổ theo dõi sức khỏe học sinh
	CTr. Y tế

	
	- Toång keát hoaït ñoäng baùn truù.
	


